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1 ĐD 1 Lê Minh Quân 26/10/2007 Nam Tam Hồng Phú Thọ 2NT B00 7.00 7.60 7.00 Khá 21.60 22.10 TT

2 ĐD 2 Nguyễn Kiều Trang 21/10/2007 Nữ Vĩnh Phúc Phú Thọ KV2 B00 6.90 8.60 8.50 Khá 24.00 24.25 TT

3 ĐD 3 Đỗ Việt Anh 13/10/2003 Nam Bình Xuyên Phú Thọ 2NT B00 6.90 6.90 7.10 7.40 20.90 21.40 TT

4 ĐD 4 Nguyễn Tiến Dũng 19/08/2007 Nam Bình Xuyên Phú Thọ 2NT B00 7.50 8.30 8.20 Khá 24.00 24.50 TT

5 ĐD 5 Trần Tiến Anh 09/09/2007 Nam Kiến Xương Hưng Yên 2NT B00 7.20 8.80 9.00 Khá 25.00 25.50 TT

6 ĐD 6 Vũ Trung Kiên 10/10/2007 Nam Tam Dương Phú Thọ 2NT B00 6.20 8.20 8.30 Khá 22.70 23.20 TT

7 ĐD 7 Nguyễn Kiều Trinh 17/12/2007 Nữ Tề Lỗ Phú Thọ 2NT B00 8.50 8.00 7.10 Tốt 23.60 24.10 TT

8 ĐD 8 Bùi Thị Hồng Nhung 14/10/2005 Nữ Bình Nguyên Phú Thọ 2NT B00 6.40 7.00 7.70 7.20 21.10 21.60 TT

9 ĐD 9 Khổng Thị Hà Phương 23/11/2007 Nữ Tiên Lữ Phú Thọ 2NT B00 6.90 7.60 7.30 Khá 21.80 22.30 TT

10 ĐD 10 Nguyễn Thị Huệ 10/12/2006 Nữ Vĩnh Tường Phú Thọ 2NT B00 6.90 7.90 8.20 7.70 23.00 23.50 TT

11 ĐD 11 Nguyễn Khánh Huyền 08/08/2005 Nữ Vĩnh Yên Phú Thọ KV2 B00 6.70 7.50 8.30 7.70 22.50 22.75 TT

12 ĐD 12 Nguyễn Tiến Anh 19/09/2007 Nam Vĩnh Phúc Phú Thọ KV2 B00 6.80 8.30 8.30 Khá 23.40 23.65 TT

13 ĐD 13 Lê Quốc Khánh 23/11/2002 Nam Vĩnh Phúc Phú Thọ KV2 B00 5.10 6.50 5.50 6.40 17.10 17.35 TT

14 ĐD 14 Đỗ Thị Hằng 28/01/1990 Nữ Tam Dương Bắc Phú Thọ KV1 B00 6.20 5.90 7.40 6.80 19.50 20.25 TT

15 ĐD 15 Nguyễn Thục Phương 25/08/2005 Nữ Hội Thịnh Phú Thọ 2NT B00 6.10 8.20 7.90 7.50 22.20 22.70 TT

16 ĐD 16 Nguyễn Duy Chinh 01/11/1979 Nam Yên Lạc Phú Thọ 2NT B00 4.40 5.90 5.00 5.30 15.30 15.80 TT

17 ĐD 17 Nguyễn Thị Kim Chi 08/04/2005 Nữ Vĩnh Yên Phú Thọ KV2 B00 5.90 7.00 8.10 7.30 21.00 21.25 TT

18 ĐD 18 Nguyễn Thị Ngọc Bích 25/11/2007 Nữ Tam Hồng Phú Thọ 2NT B00 7.20 7.20 7.10 Khá 21.50 22.00 TT

19 ĐD 19 Đào Diệu Ly 10/03/2007 Nữ Tam Dương Phú Thọ 2NT B00 7.00 8.00 8.00 Khá 23.00 23.50 TT
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20 ĐD 20 Nguyễn Thị Thu Vân 26/07/2005 Nữ Tam Hồng Phú Thọ 2NT B00 6.40 7.70 7.50 7.10 21.60 22.10 TT

21 ĐD 21 Hoàng Thị Thu Trang 14/02/2007 Nữ Vĩnh Phúc Phú Thọ KV2 B00 6.10 8.10 7.30 Khá 21.50 21.75 TT

22 ĐD 22 Hoàng Minh Đăng 15/05/2007 Nam Vĩnh Phúc Phú Thọ KV2 B00 6.90 7.10 7.40 Khá 21.40 21.65 TT

23 ĐD 23 Nguyễn Thục Trang 17/01/2007 Nữ Tam Hồng Phú Thọ 2NT B00 7.20 7.20 7.00 Khá 21.40 21.90 TT

24 ĐD 24 Nguyễn Thu Huyền 18/05/2006 Nữ Tam Dương Phú Thọ 2NT B00 8.00 7.60 8.30 8.00 23.90 24.40 TT

25 ĐD 25 Nguyễn Đức Thành 08/12/2006 Nam Bình Nguyên Phú Thọ 2NT B00 6.70 8.20 8.00 7.40 22.90 23.40 TT

26 ĐD 26 Vũ Anh Vũ 27/07/2007 Nam Bình Xuyên Phú Thọ 2NT B00 6.70 7.10 7.80 Khá 21.60 22.10 TT

27 ĐD 27 Phạm Hải Yến 13/04/2007 Nữ Vĩnh Phúc Phú Thọ KV2 B00 5.50 8.10 7.70 Khá 21.30 21.55 TT

28 ĐD 28 Dương Quỳnh Ngân 22/01/2006 Nữ Vĩnh Phúc Phú Thọ KV2 B00 6.70 8.60 8.60 Khá 23.90 24.15 TT

29 ĐD 29 Nguyễn Văn Thương 20/05/1999 Nam Vĩnh Yên Phú Thọ KV2 B00 6.10 6.50 7.30 6.70 19.90 20.15 TT

30 ĐD 30 Vũ Thị Phương Thanh 12/05/2007 Nữ Như Quỳnh Hưng Yên 2NT B08 8.70 8.50 8.00 Tốt 25.20 25.70 TT

31 ĐD 31 Vũ Thảo Nguyên 18/07/2007 Nữ Phúc Yên Phú Thọ KV2 B00 7.50 5.30 8.30 Khá 21.10 21.35 TT

Tổng số: 31 thí sinh trúng tuyển (Trong đó: 30 thí sinh trúng tuyển theo tổ hợp môn B00, 01 thí sinh trúng tuyển theo tổ hợp môn B08)


